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STT Họ Và Tên Lớp Khoa Điểm Ghi chú 

1.  Trần Nguyễn Chỉnh CX14B KTXD 0.5  

2.  Nguyễn Tiến Dũng XC11A KTXD 5.0  

3.  Đặng Mậu Hiến KX11B KTVT 3.0  

4.  Võ Thị  Hiệp KQ14A KTVT 0.5  

5.  Nguyễn Văn Khánh CX12D KTXD 5.0  

6.  Trần Vĩnh  Khương CX14B KTXD 0.5  

7.  Nguyễn Hữu Kiệt CX14B KTXD 0.5  

8.  Nguyễn Văn  Lâm CG13H CTGT 6.0  

9.  Trần Việt  Long CG12B CTGT 6.0  

10.  Hoàng Văn Mạnh CX14B KTXD 0.0  

11.  Thái Thị Minh KQ14A KTVT 1.0  

12.  Trần Rô CX14B KTXD 0.0  

13.  Hồ Nhật Tâm CX14B KTXD 0.0  

14.  Trần Hữu  Thắng CX14B KTXD 0.5  

15.  Bùi Văn Thịnh CX13B KTXD 5.0  

16.  Võ Thành Tiến CX14B KTXD 1.0  

17.  Cao Thanh Tịnh CX14CLC KTXD 0.5  

18.  Võ Duy Trình CX14B KTXD 0.0  

19.  Võ Hà Quốc Trịnh CX14B KTXD 0.5  

20.  Phạm Văn Trung CX14B KTXD 0.5  

21.  Nguyễn Quốc Việt CG13H CTGT 0.5  

22.  Nguyễn Thị Thanh Hồng KM14B CNTT 0.5  

23.  Nguyễn Tấn  Khoa KM14B CNTT 0.5  

24.  Đinh Minh Quân KM14B CNTT 0.0  

25.  Hà Xuân  Bách VT14D KTTT 0.0  

26.  Kiều Thị Tường  Vân KM14B CNTT 1.0  



27.  Trần Anh Tuấn KM14B CNTT 0.5  

28.  Đào Văn Kha MT14A MT 0.5  

29.  Đoàn Công  Đức XC11A KTXD 0.5  

30.  Trần Thanh Liêm XC11A KTXD 1.0  

31.  Trần  Tiến CN14B CNTT 0.5  

32.  Đỗ Lương Anh Đào CN14B CNTT 0.0  

33.  Nguyễn Hữu Quý CN14B CNTT 0.5  

 

Ngày  12  tháng  01 năm 2014 

Cán bộ coi thi 1                                Cán bộ coi thi 2 
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